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QUYẾT ĐỊNH
CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ TRONG LĨNH VỰC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y GIỮA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG BÌNH
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước giai đoạn 2022-2025;
Căn cứ Quyết định số 1346/QĐ-BNN-VP ngày 04/4/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1069/TTr-SNN ngày 28/4/2023.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính nội bộ trong lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y giữa các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Cục kiểm soát TTHC - VPCP;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KSTTHC
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Đoàn Ngọc Lâm


 
PHỤ LỤC
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ TRONG LĨNH VỰC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y GIỮA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẢNG BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1743/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2023 của Chủ tịch UBND Quảng Bình)
PHẦN I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	Số TT
	Tên TTHC
	Lĩnh vực
	Cơ quan thực hiện

	A
	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CẤP TỈNH
	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CẤP TỈNH
	 

	1
	Quyết định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi) quyết định vùng nuôi chim yến
	Chăn nuôi
	- HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;

- Sở NN&PTNT;

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y.

	2
	Quyết định mật độ chăn nuôi của địa phương
	Chăn nuôi
	- UBND tỉnh;
- Sở NN&PTNT;

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y.

	3
	Công bố dịch bệnh động vật trên cạn xảy ra từ 02 huyện trở lên trong phạm vi tỉnh
	Thú y
	- UBND tỉnh;
- Sở NN&PTNT;

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y.

	4
	Công bố hết dịch bệnh động vật trên cạn xảy ra từ 02 huyện trở lên trong phạm vi tỉnh
	Thú y
	- UBND tỉnh;
- Sở NN&PTNT;

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y.

	5
	Công bố vùng bị dịch bệnh động vật trên cạn uy hiếp
	Thú y
	- UBND tỉnh;
- Sở NN&PTNT;

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y.

	6
	Công bố dịch bệnh động vật thủy sản
	Thú y
	- UBND tỉnh;
- Sở NN&PTNT;

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y.

	7
	Công bố dịch bệnh động vật thủy sản
	Thú y
	- UBND tỉnh;
- Sở NN&PTNT;

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y.

	8
	Quyết định việc hỗ trợ kinh phí, vật tư và nguồn lực phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn vượt quá khả năng của địa phương
	Thú y
	- UBND tỉnh;
- Sở NN&PTNT;

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y;

- UBND cấp huyện

	9
	Kế hoạch phòng chống dịch bệnh động vật thủy sản
	Thú y
	- UBND tỉnh;
- Sở NN&PTNT;

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y.

	B
	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CẤP HUYỆN
	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CẤP HUYỆN
	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CẤP HUYỆN

	1
	Công bố dịch bệnh động vật trên cạn xảy ra trong phạm vi huyện
	Thú y
	- Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp huyện;
- UBND cấp huyện.

	2
	Công bố dịch bệnh động vật trên cạn xảy ra trong phạm vi huyện
	Thú y
	- Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp huyện;
- UBND cấp huyện.

	3
	Quyết định việc hỗ trợ kinh phí, vật tư và nguồn lực phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn vượt quá khả năng của địa phương
	Thú y
	- UBND cấp xã
- Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp huyện;

- UBND cấp huyện.


PHẦN II
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ
A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CẤP TỈNH
1. Quyết định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi) quyết định vùng nuôi chim yến
a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Chăn nuôi và Thú y) tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng dự thảo khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi.
- Bước 2: Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, quyết định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi.
b) Cách thức thực hiện: Không quy định
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định.
d) Thời hạn giải quyết: Không quy định.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Chăn nuôi Thú y.
e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: HĐND tỉnh;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND tỉnh;
- Cơ quan tham mưu thực hiện: Sở Nông nghiệp và PTNT.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, quyết định vùng nuôi chim yến.
h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật số 32/2018/QH14 ngày 19/11/2018 của Quốc hội về Chăn nuôi.
2. Quyết định quy định mật độ chăn nuôi của địa phương
a) Trình tự thực hiện: Căn cứ chiến lược phát triển chăn nuôi, công nghệ chăn nuôi và môi trường sinh thái, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Chăn nuôi và Thú y) tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định quy định mật độ chăn nuôi của địa phương nhưng không vượt quá mật độ chăn nuôi vùng quy định tại khoản 3 Điều 22 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP.
b) Cách thức thực hiện: Không quy định
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định.
d) Thời hạn giải quyết: Không quy định.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Chăn nuôi Thú y.
e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nông nghiệp và PTNT.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định quy định mật độ chăn nuôi của địa phương
h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi.
3. Công bố dịch bệnh động vật trên cạn xảy ra từ 02 (hai) huyện trở lên trong phạm vi tỉnh
a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Chi cục Chăn nuôi và Thú y tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố dịch bệnh động vật trên cạn.
- Bước 2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố dịch bệnh động vật trên cạn khi có đủ điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 26 của Luật Thú y.
b) Cách thức thực hiện: Không quy định.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Văn bản đề nghị công bố dịch bệnh động vật trên cạn của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh.
- Kết luận chẩn đoán xác định là bệnh thuộc Danh mục bệnh động vật phải công bố dịch hoặc tác nhân gây bệnh truyền nhiễm mới của cơ quan có thẩm quyền chẩn đoán, xét nghiệm bệnh động vật.
- Báo cáo tình hình dịch bệnh động vật trên cạn của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh.
d) Thời hạn giải quyết: 24 giờ, kể từ khi nhận được văn bản đề nghị công bố dịch bệnh động vật trên cạn.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Chăn nuôi Thú y.
e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nông nghiệp và PTNT.
g) Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định công bố dịch bệnh động vật trên cạn.
h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Công bố dịch bệnh động vật trên cạn khi có đủ điều kiện sau đây:
- Có ổ dịch bệnh động vật thuộc Danh mục bệnh động vật phải công bố dịch xảy ra và có chiều hướng lây lan nhanh trên diện rộng hoặc phát hiện có tác nhân gây bệnh truyền nhiễm mới.
- Có kết luận chẩn đoán xác định là bệnh thuộc Danh mục bệnh động vật phải công bố dịch hoặc tác nhân gây bệnh truyền nhiễm mới của cơ quan có thẩm quyền chẩn đoán, xét nghiệm bệnh động vật.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc Hội.
4. Công bố hết dịch bệnh động vật trên cạn xảy ra từ 02 (hai) huyện trở lên trong phạm vi tỉnh
a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Chi cục Chăn nuôi và Thú y tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố hết dịch bệnh động vật trên cạn.
- Bước 2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố hết dịch bệnh động vật trên cạn khi có đủ điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 31 của Luật Thú y.
b) Cách thức thực hiện: Không quy định.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Văn bản đề nghị công bố hết dịch bệnh động vật trên cạn của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh.
- Văn bản chấp thuận công bố hết dịch bệnh động vật của Cục Thú y.
- Biên bản thẩm định điều kiện công bố hết dịch bệnh động vật của Cục Thú y.
d) Thời hạn giải quyết: Không quy định.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Chăn nuôi Thú y.
e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nông nghiệp và PTNT.
g) Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định công bố hết dịch bệnh động vật trên cạn.
h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Công bố hết dịch bệnh động vật trên cạn khi có đủ điều kiện sau đây:
- Trong thời gian 21 ngày kể từ ngày con vật mắc bệnh cuối cùng chết, bị tiêu hủy, giết mổ bắt buộc hoặc lành bệnh mà không có con vật nào bị mắc bệnh hoặc chết vì dịch bệnh động vật đã công bố;
- Đã phòng bệnh bằng vắc-xin hoặc áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc khác cho động vật mẫn cảm với bệnh dịch động vật trong vùng có dịch) vùng bị dịch uy hiếp theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y;
- Đã thực hiện các biện pháp vệ sinh, khử trùng, tiêu độc bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y đối với vùng có dịch, vùng bị dịch uy hiếp;
- Có văn bản đề nghị công bố hết dịch bệnh động vật của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh và được Cục Thú y thẩm định, công nhận.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc Hội.
- Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn.
5. Công bố vùng bị dịch bệnh động vật trên cạn uy hiếp
Trường hợp vùng biên giới nước Lào tiếp giáp với tỉnh Quảng Bình có dịch bệnh động vật trên cạn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công bố vùng bị dịch bệnh động vật trên cạn uy hiếp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
a) Trình tự thực hiện
- Bước 1: Chi cục Chăn nuôi và Thú y tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố vùng bị dịch uy hiếp trong phạm vi 5 km tính từ biên giới.
- Bước 2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố vùng bị dịch uy hiếp khi có đủ điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 28 của Luật Thú y và báo cáo ngay cho Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
b) Cách thức thực hiện: Không quy định.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Văn bản đề nghị công bố hết vùng bị dịch bệnh động vật trên cạn uy hiếp của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh.
- Văn bản chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn trong trường hợp dịch bệnh động vật xảy ra ở vùng biên giới nước Lào.
d) Thời hạn giải quyết: Không quy định.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Chăn nuôi Thú y.
e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nông nghiệp và PTNT.
g) Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định công bố vùng bị dịch uy hiếp.
h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Luật thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc Hội.
6. Công bố dịch bệnh động vật thủy sản
a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Chi cục Chăn nuôi và Thú y tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố dịch bệnh động vật thủy sản.
- Bước 2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố dịch bệnh khi có đủ điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 34 của Luật Thú y.
b) Cách thức thực hiện: Không quy định.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Văn bản đề nghị công bố dịch bệnh động vật thủy sản của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh.
- Kết luận chẩn đoán xác định là bệnh thuộc Danh mục bệnh động vật phải công bố dịch hoặc tác nhân gây bệnh truyền nhiễm mới của cơ quan có thẩm quyền chẩn đoán, xét nghiệm bệnh động vật.
- Báo cáo tình hình dịch bệnh động vật thủy sản của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh.
d) Thời hạn giải quyết: 24 giờ, kể từ khi nhận được văn bản đề nghị công bố dịch bệnh động vật thủy sản.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Chăn nuôi Thú y.
e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nông nghiệp và PTNT.
g) Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định công bố dịch bệnh động vật thủy sản.
h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Công bố dịch bệnh động vật trên cạn khi có đủ điều kiện sau đây:
- Có ổ dịch bệnh động vật thuộc Danh mục bệnh động vật phải công bố dịch xảy ra và có chiều hướng lây lan nhanh trên diện rộng hoặc phát hiện có tác nhân gây bệnh truyền nhiễm mới.
- Có kết luận chẩn đoán xác định là bệnh thuộc Danh mục bệnh động vật phải công bố dịch hoặc tác nhân gây bệnh truyền nhiễm mới của cơ quan có thẩm quyền chẩn đoán, xét nghiệm bệnh động vật.
- Có văn bản đề nghị công bố dịch bệnh động vật thủy sản của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc Hội.
- Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản.
7. Công bố hết dịch bệnh động vật thủy sản
a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Chi cục Chăn nuôi và Thú y tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố hết dịch bệnh động vật thủy sản.
- Bước 2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố hết dịch bệnh động vật thủy sản khi có đủ điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 36 của Luật Thú y.
b) Cách thức thực hiện: Không quy định.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Văn bản đề nghị công bố hết dịch bệnh động vật thủy sản của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh.
- Văn bản chấp thuận công bố hết dịch bệnh động vật thủy sản của Cục Thú y.
- Biên bản thẩm định điều kiện công bố hết dịch bệnh động vật thủy sản của Cục Thú y.
d) Thời hạn giải quyết: Không quy định.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Chăn nuôi Thú y.
e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nông nghiệp và PTNT.
g) Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định công bố hết dịch bệnh động vật trên cạn.
h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Công bố hết dịch bệnh động vật thủy sản khi có đủ điều kiện sau đây:
- Không phát sinh ổ dịch bệnh động vật mới kể từ khi ổ dịch bệnh động vật cuối cùng được xử lý theo quy định đối với từng bệnh;
- Đã áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc cho động vật mẫn cảm với bệnh dịch động vật trong vùng có dịch;
- Đã thực hiện các biện pháp vệ sinh, khử trùng, tiêu độc bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y đối với vùng có dịch;
- Có văn bản đề nghị công bố hết dịch bệnh động vật của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh và được Cục Thú y thẩm định, công nhận.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc Hội.
- Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng chống dịch bệnh động vật thủy sản.
8. Quyết định việc hỗ trợ kinh phí, vật tư và nguồn lực phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn vượt quá khả năng của địa phương
a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ kinh phí, vật tư và nguồn lực phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn.
- Bước 2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định hỗ trợ kinh phí, vật tư và nguồn lực phòng chống dịch bệnh động vật cho địa phương.
b) Cách thức thực hiện: Không quy định.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định.
d) Thời hạn giải quyết: Không quy định.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.
e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính/người có thẩm quyền quyết định:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Không quy định.
g) Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định hỗ trợ kinh phí, vật tư và nguồn lực phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn.
h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Luật thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc Hội.
9. Kế hoạch phòng chống dịch bệnh động vật thủy sản
a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Hàng năm, Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng dự thảo kế hoạch phòng chống dịch bệnh động vật thủy sản.
- Bước 2: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch.
- Bước 3: Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch và dự toán kinh phí trước ngày 30/11 hàng năm; gửi kế hoạch đến Chi cục Thú y vùng III, Cục Thú y để phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát thực hiện.
b) Cách thức thực hiện: Không quy định.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Văn bản đề nghị ban hành Kế hoạch phòng chống dịch bệnh động vật thủy sản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Dự thảo kế hoạch phòng chống dịch bệnh động vật thủy sản.
d) Thời hạn giải quyết: Không quy định.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Chăn nuôi và Thú y
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nông nghiệp và PTNT.
g) Kết quả thủ tục hành chính: Kế hoạch phòng chống dịch bệnh động vật thủy sản.
h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng chống dịch bệnh động vật thủy sản.
B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CẤP HUYỆN
1. Công bố dịch bệnh động vật trên cạn xảy ra trong phạm vi cấp huyện
a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện/phòng kinh tế thị xã, thành phố đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện công bố dịch bệnh động vật trên cạn.
- Bước 2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện công bố dịch bệnh động vật trên cạn khi có đủ điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 26 của Luật Thú y.
b) Cách thức thực hiện: Không quy định.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Văn bản đề nghị công bố dịch bệnh động vật trên cạn của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp huyện.
- Kết luận chẩn đoán xác định là bệnh thuộc Danh mục bệnh động vật phải công bố dịch hoặc tác nhân gây bệnh truyền nhiễm mới của cơ quan có thẩm quyền chẩn đoán, xét nghiệm bệnh động vật.
- Báo cáo tình hình dịch bệnh động vật trên cạn của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp huyện.
d) Thời hạn giải quyết: 24 giờ, kể từ khi nhận được văn bản đề nghị công bố dịch bệnh động vật trên cạn.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp huyện.
e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính/người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.
g) Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định công bố dịch bệnh động vật trên cạn.
h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Công bố dịch bệnh động vật trên cạn khi có đủ điều kiện sau đây:
- Có ổ dịch bệnh động vật thuộc Danh mục bệnh động vật phải công bố dịch xảy ra và có chiều hướng lây lan nhanh trên diện rộng hoặc phát hiện có tác nhân gây bệnh truyền nhiễm mới.
- Có kết luận chẩn đoán xác định là bệnh thuộc Danh mục bệnh động vật phải công bố dịch hoặc tác nhân gây bệnh truyền nhiễm mới của cơ quan có thẩm quyền chẩn đoán, xét nghiệm bệnh động vật.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc Hội.
2. Công bố hết dịch bệnh động vật trên cạn xảy ra trong phạm vi cấp huyện
a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện/phòng kinh tế thị xã, thành phố đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện công bố hết dịch bệnh động vật trên cạn.
- Bước 2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện công bố hết dịch bệnh khi có đủ điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 31 của Luật Thú y.
b) Cách thức thực hiện: Không quy định.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Văn bản đề nghị công bố hết dịch bệnh động vật trên cạn của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp huyện.
- Văn bản chấp thuận công bố hết dịch bệnh động vật của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh.
- Biên bản thẩm định điều kiện công bố hết dịch bệnh động vật của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh.
d) Thời hạn giải quyết: Không quy định.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp huyện.
e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính/người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.
g) Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định công bố hết dịch bệnh động vật trên cạn.
h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Công bố hết dịch bệnh động vật trên cạn khi có đủ điều kiện sau đây:
- Trong thời gian 21 ngày kể từ ngày con vật mắc bệnh cuối cùng chết, bị tiêu hủy, giết mổ bắt buộc hoặc lành bệnh mà không có con vật nào bị mắc bệnh hoặc chết vì dịch bệnh động vật đã công bố;
- Đã phòng bệnh bằng vắc-xin hoặc áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc khác cho động vật mẫn cảm với bệnh dịch động vật trong vùng có dịch, vùng bị dịch uy hiếp theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y;
- Đã thực hiện các biện pháp vệ sinh, khử trùng, tiêu độc bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y đối với vùng có dịch, vùng bị dịch uy hiếp;
- Có văn bản đề nghị công bố hết dịch bệnh động vật của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp huyện và được cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh thẩm định, công nhận.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc Hội.
- Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn.
3. Quyết định việc hỗ trợ kinh phí, vật tư và nguồn lực phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn vượt quá khả năng của địa phương
a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản đề xuất Ủy ban nhân dân cấp huyện hỗ trợ kinh phí, vật tư và nguồn lực phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn.
- Bước 2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định hỗ trợ kinh phí, vật tư và nguồn lực phòng chống dịch bệnh động vật cho địa phương.
b) Cách thức thực hiện: Không quy định.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định.
d) Thời hạn giải quyết: Không quy định.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính/người có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.
g) Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định hỗ trợ kinh phí, vật tư và nguồn lực phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn.
h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Luật thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc Hội.
